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Bảng điều khiển gắn tường

Công tắc Đèn đổi màu CCT/ RGBW/ SPI DMX

...

Led dây đổi màu CCT/ RGBW/ SPI

Hub tích hợp wired/wireless

HueBox Pro

CT kịch bản/Remote

Wired signal

HuePower BLE mesh

Sơ đồ kết nối hệ thống và phân lớp thiết bị

Thiết bị điều khiển

AC/DC power

Thiết bị IoT/LED driver Các loại LED

LED fixtures CCT/ RGBW

Ray nam châm CCT/ Dim
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Bộ điều khiển đèn
LED Driver/Controller

Dòng HueBox thông dụng

Dòng HueBox cao cấp Dòng tích hợp có dây và không dây

Dòng LED driver thông minh
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HUEBOX C
Bộ điều khiển ánh sáng thông dụng

HueBox C3 RGB SPI/DMX

HueBox C2 CCT

HueBox C1 RGBW

Dimensions
Kích thước

In/Out Voltage
Điện áp vào/ra

Power
Công suất

Control
Điều khiển

Product Type
Loại thiết bị

Connect
Kết nối

Code
Mã

94x4 x21.5mm +/-112~24 (Vdc)60 WRGB+WBộ điều khiển đèn RGB+WBLEMESH + WiFiC1

94x4 x21.5mm +/-124~36 (Vdc)200 WCCTBộ điều khiển đèn CCTBLEMESH + WiFiC2

94x4 x21.5mm +/-112~24 (Vdc)60 WSPIBộ điều khiển đèn RGB+ICBLEMESH + WiFiC3

94x4 x21.5mm +/-112~24 (Vdc)60 WDMXBộ điều khiển đèn DMXBLEMESH + WiFiC3

0~100% dimming range
Điều chỉnh sắc độ 0~100% 

16 million colors adjustable
Điều chỉnh được 16 triệu màu

Adjustable color 2700k to 6500k 
Điều chỉnh được màu từ 2700k~6500k

Feature/ Tính năng

• Easy control of RGB color, color brightness, CCT color temperature, wireless music flashing and scheduling, effecting for energy
saving and convenience

• Dễ dàng điều khiển màu sắc RGB, độ sáng của màu, nhiệt độ màu CCT, nháy theo nhạc không dây và lập lịch, lập hiệu ứng để
tiết kiệm năng lượng và thuận tiện

• Connect to Wi-Fi for cloud-based control and remote access (No gateway needed).
• Kết nối với Wi-Fi để điều khiển dựa trên đám mây và truy cập từ xa (Không cần gateway).

• Bluetooth Mesh connection for local network control
• Kết nối Bluetooth Mesh cho điều khiển mạng nội bộ

• Future flexibility, OTA (Over-The-Air) update support
• Tính linh hoạt trong tương lai, hỗ trợ cập nhật OTA (Over-The-Air)

• Compatible with all kinds of AI virtual assistants for home, smart home (Google, Alexa, Siri, FPT box S)
• Tương thích với các loại trợ lý ảo AI gia đình, smart home (Google, Alexa, Siri, FPT box S)

• MyHue application allows easy installation, connecting multiple devices with just 1 click, device management partition
• Ứng dụng MyHue cho phép cài đặt dễ dàng, kết nối nhiều thiết bị chỉ với 1 click, phân vùng quản lý thiết bị
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Dimensions
Kích thước

In/Out Voltage
Điện áp vào/ra

Power
Công
suất

Control
Điều khiển

Product Type
Loại thiết bị

Connect
Kết nối

Code
Mã

12~48 (Vdc)400 WTunable 
whiteBộ điều khiển đèn CCTBLE MESH + 

WiFiC2 CCT PRO

12~48 (Vdc)400 WDimBộ điều khiển đèn Dim một 
màu

BLEMESH + 
WiFiC2 DIM PRO

0~100% dimming range
Điều chỉnh sắc độ 0~100% 

Adjustable color 2700k to 6500k 
Điều chỉnh được màu từ 2700k~6500k

Feature/ Tính năng

• Easy control of color brightness, CCT color temperature, wireless music flashing and scheduling, effecting for energy saving and
convenience

• Dễ dàng điều khiển độ sáng của màu, nhiệt độ màu CCT, nháy theo nhạc không dây và lập lịch, lập hiệu ứng để tiết kiệm năng
lượng và thuận tiện

• Connect to Wi-Fi for cloud-based control and remote access (No gateway needed).
• Kết nối với Wi-Fi để điều khiển dựa trên đám mây và truy cập từ xa (Không cần gateway).

• Bluetooth Mesh connection for local network control
• Kết nối Bluetooth Mesh cho điều khiển mạng nội bộ

• Future flexibility, OTA (Over-The-Air) update support
• Tính linh hoạt trong tương lai, hỗ trợ cập nhật OTA (Over-The-Air)

• Overlead protection
• Chống quá tải

• Short circuit protection
• Chống chập cháy, ngắn mạch
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HUEBOX C PRO
Bộ điều khiển ánh sáng kỹ thuật cao
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Dimensions
Kích thước

In/Out Voltage
Điện áp vào/ra

Power
Công
suất

Control
Điều khiển

Product Type
Loại thiết bị

Connect
Kết nối

Code
Mã

12~48 (Vdc)600 W
RGB/
RGBW/
CCT

Bộ điều khiển đèn DMX/SPIBLE MESH + 
WiFiC4 DMX PRO

Feature/ Tính năng

• Easy control of color brightness, CCT color temperature, wireless music flashing and scheduling, effecting for energy saving and
convenience

• Dễ dàng điều khiển độ sáng của màu, nhiệt độ màu CCT, nháy theo nhạc không dây và lập lịch, lập hiệu ứng để tiết kiệm năng
lượng và thuận tiện

• Connect to Wi-Fi for cloud-based control and remote access (No gateway needed).
• Kết nối với Wi-Fi để điều khiển dựa trên đám mây và truy cập từ xa (Không cần gateway).

• Bluetooth Mesh connection for local network control
• Kết nối Bluetooth Mesh cho điều khiển mạng nội bộ

• Future flexibility, OTA (Over-The-Air) update support
• Tính linh hoạt trong tương lai, hỗ trợ cập nhật OTA (Over-The-Air)

• Overlead protection
• Chống quá tải

• Short circuit protection
• Chống chập cháy, ngắn mạch
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HUEBOX C4 DMX PRO

Bộ điều khiển ánh sáng chuyên nghiệp

Antena 2.4GHz 6dBi

0~100% dimming range
Điều chỉnh sắc độ 0~100% 

16 million colors adjustable
Điều chỉnh được 16 triệu màu

Adjustable color 2700k to 6500k 
Điều chỉnh được màu từ 2700k~6500k• Quản lý 512 địa chỉ wired

• Quản lý 50 địa chỉ wireless
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Dimensions
Kích thước

In/Out Voltage
Điện áp vào/ra

Power
Công
suất

Control
Điều khiển

Product Type
Loại thiết bị

Connect
Kết nối

Code
Mã

34~38 (Vdc)60 WCCTBộ điều khiển đèn CCTBLE MESHHUE-60-P1

34~38 (Vdc)200 WCCTBộ điều khiển đèn CCTBLE MESHHUE-200-P1

34~38 (Vdc)60 WCCTBộ điều khiển đèn CCTDALIHUE-60-P1

Feature/ Tính năng

• Easy control of color brightness, CCT color temperature, wireless music flashing and scheduling, effecting for energy saving and
convenience

• Dễ dàng điều khiển độ sáng của màu, nhiệt độ màu CCT, nháy theo nhạc không dây và lập lịch, lập hiệu ứng để tiết kiệm năng
lượng và thuận tiện

• Connect to Wi-Fi for cloud-based control and remote access (No gateway needed).
• Kết nối với Wi-Fi để điều khiển dựa trên đám mây và truy cập từ xa (Không cần gateway).

• Bluetooth Mesh connection for local network control
• Kết nối Bluetooth Mesh cho điều khiển mạng nội bộ

• Future flexibility, OTA (Over-The-Air) update support
• Tính linh hoạt trong tương lai, hỗ trợ cập nhật OTA (Over-The-Air)

• Overlead protection
• Chống quá tải

• Short circuit protection
• Chống chập cháy, ngắn mạch
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HUEPOWER CCT PRO
Nguồn điều khiển ánh sáng cho chip led cao cấp OSRAM BRIDGELUX

0~100% dimming range
Điều chỉnh sắc độ 0~100% 

Adjustable color 2700k to 6500k 
Điều chỉnh được màu từ 2700k~6500k
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Thiết bị đèn LED
LED lamp
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0~100% dimming range
Điều chỉnh sắc độ 0~100% 

Adjustable color 2700k to 6500k 
Điều chỉnh được màu từ 2700k~6500k

Chóa đèn MR16 – phù hợp mọi ứng dụng

10W-12W chip led tunable white
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|   2700K – 6500K   |

ROSE Series

• Light type: COB, Adjustable head
• Control from anywhere via app or voice control.
• Set schedules, adjust the color temperature and dim to suit your mood.
• Dimmable via app or voice control through Amazon Alexa, Google Assistant…

• Loại đèn: COB, Đầu điều chỉnh
• Điều khiển từ mọi nơi thông qua ứng dụng hoặc điều khiển bằng giọng nói.
• Đặt lịch, điều chỉnh nhiệt độ màu và giảm độ sáng cho phù hợp với tâm trạng của bạn.
• Điều chỉnh độ sáng qua ứng dụng hoặc điều khiển bằng giọng nói thông qua Amazon Alexa, 

Google Assistant…

Đèn âm trần xoay góc
Dòng kỹ thuật cao

Cut – out (mm)
Lỗ khoét

Voltage Input
Điện áp vào

Beam angle
Góc chiếu sáng

Lumen
Quang thông

Ra
Độ hoàn màu

Power (W)
Công suất

Connect
Kết nối

Code
Mã

φ7532V-38V36o150lm/W>957BLE Mesh

φ7532V-38V36o150lm/W>9510BLE Mesh

φ9032V-38V60o150lm/W>9512BLE Mesh

φ9032V-38V60o150lm/W>9512BLE Mesh

φ11032V-38V120o150lm/W>9512BLE Mesh
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|   2700K – 6500K   |  IP20

Tán quang

Size (mm)
Kích thước

Voltage Input
Điện áp vào

Beam angle
Góc chiếu sáng

Lumen
Quang thông

Ra
Độ hoàn màu

Power (W)
Công suất

Connect
Kết nối

Code
Mã

300x22x43DC48V120°840>9012BLE Mesh8657

600x22x43DC48V120°1680>9024BLE Mesh8658
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|   2700K – 6500K   |  IP20

Gập góc chiếu rọi

Size (mm)
Kích thước

Voltage Input
Điện áp vào

Beam angle
Góc chiếu sáng

Lumen
Quang thông

Ra
Độ hoàn màu

Power (W)
Công suất

Connect
Kết nối

Code
Mã

220x24x145DC48V24°/36°/45°840>9012BLE Mesh8660

328x24x145DC48V24°/36°/45°1680>9018BLE Mesh8829

Đèn ray nam châm thông minh
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Length (m)LEDs/cut (mm)PCBwidth (mm)RaLm/mLEDs/mW/mVdcColorType

56/10010/384601224RGBLED RGB

51/6.9412/5001442012RGBLED RGB

56/71.4210/565842224RGBLED RGB

56/10010/1092603224RGBWLED RGB + CCT

56/71.4212>80999842724RGBWLED RGB + CCT

Length (m)LEDs/cut (mm)PCBwidth (mm)RaLm/mLEDs/mW/mVdcColorType

58/10010/487801024RGBLED RGB

58/5010/7801601624RGBLED RGB

56/10012>80816601624RGBWLED RGB + CCT

58/71.512>8012761122224RGBWLED RGB + CCT

58/83.3312>801144962224RGBWLED RGB + CCT

516/83.3312>8019971922424RGBWLED RGB + CCT

MULTI COLOR Series

DIGITAL Series

Length (m)LEDs/cut (mm)PCBwidth (mm)RaLm/mLEDs/mW/mVdcColorType

57/166.620/662421224RGBLED RGB

57/166.620>80664421224RGBWLED RGB + CCT

LENS Series
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Thiết bị điều khiển
Controller/master control

Bảng CCT 4 Zone

Bảng RGBW 4 Zone Remote cầm tay

Công tắc Dim/đổi CCT

Bảng RGBW 4 Zone
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